
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2 Ca thi: Ca 3

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 1 67DCOT10005 Vũ Hoàng Anh 67DCOT11

2 2 69DCOT10002 Phạm Huy Anh 69DCOT13

3 3 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú  Anh 64DCCD05

4 4 67DCOT10009 Nguyễn Phú Bình 66DCOT12

5 5 66DCMX10192 Đào Thanh Bình 66DCOT12

6 6 67DCOT10008 Phan Bá Bình 67DCOT11

7 7 69DCOT10012 Đỗ Anh Chiến 69DCOT12

8 8 66DCCA21269 Nguyễn Duy  Công 66DCCD12

9 9 67DCOT10012 Trần Công Cường 67DCOT12

10 10 66DCOT10169 Viên Đình Cường 66DCOT12

11 11 68DCHT11002 Phùng Văn Đăng 68DCHT11

12 12 66DCCD10098 Bùi Hải  Dương 66DCCD12

13 13 68DCHT10002 Lê Khánh Duy 68DCHT11

14 14 65DCCD14073 Nguyễn Đình  Hiếu 65DCCD12

15 15 69DCDT10003 Lê Minh Hiếu 69DCDT11

Ngày thi: 30/7/2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT

DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ PHỤ T7/2019

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã HP: DC1CB11

15 15 69DCDT10003 Lê Minh Hiếu 69DCDT11

16 16 64DCCD2020 Phan Quốc  Hưng 64DCCD05

17 17 67DCOT10040 Đỗ Quốc Huy 67DCOT12

18 18 66DCOT10150 Phạm Quốc  Huy 66DCCD11

19 19 67DCOT10048 Lã Ngọc Linh 66DCOT12

20 20 67DCOT10051 Tô Phi Long 67DCOT12

21 21 67DCTM20062 Nguyễn Văn Mạnh 67DCHT11

22 22 69DCDT10006 Nguyễn Đức Minh 69DCDT11

23 23 66DCOT10154 Nguyễn Bảo Ngọc 66DCOT12

24 24 67DCHT10012 Phan Đăng Quang 67DCHT11

25 25 66DCCD10105 Đinh Xuân  Quý 66DCCD11

26 26 67DCOT10076 Nguyễn Quang Thiều 67DCOT12

27 27 67DCHT10013 Lê Đức Thịnh 67DCHT11

28 28 67DCOT10092 Nguyễn Minh Tiến 67DCOT12

29 29 66DCOT10219 Phạm Quang Trung 66DCOT12

30 30 67DCOT10090 Nguyễn Ngọc Vũ 67DCOT12

Số bài..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số tờ..............................


